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	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM 2024
 Bài thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 6 câu trong 2 trang)
	


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
NGẨNG ĐẦU LÊN ĐI EM
(Lược một đoạn: Cô học trò dị tật khớp cổ bị gọi tên là Nghẹo đã trở thành thiếu nữ tên Nga xinh đẹp với chiếc cổ cao kiêu hãnh nhờ cô giáo Nhâm - người đã đón em về kèm dạy và yêu thương. Cô giáo đã dùng tay giữ chiếc đầu “bấy bớt” ngỡ không thể nào trụ được trên cổ mà cứ đổ oặt xuống vai. Cô giữ rất lâu rồi khẽ buông một lát, tập dần dần cho Nga. Nga đã chữa được dị tật nhờ câu khích lệ chan chứa yêu thương mỗi giờ, mỗi ngày của cô Nhâm “Ngẩng đầu lên đi em”. Sau này, Nga gặp người yêu, trước ngày cưới cô đã kể lại câu chuyện dị tật bẩm sinh của mình cho anh nghe).
Mẹ gói ghém đồ đạc đưa em sang trường.
Cuộc đời em thay đổi từ ngày hôm ấy.
Buổi sáng đầu tiên, cô Nhâm gọi em dậy sớm. Cô chải đầu, tết tóc cho em. Rồi cô chống nạng ra vườn ngắt một bông hồng đọng sương gài lên mái đầu bên phải của em. Cô đưa cho em tấm gương. Lần đầu tiên em dám soi gương. Em sung sướng đến mê ly khi nhận ra khuôn mặt của mình. Bông hồng trên tóc khiến em thấy mình đẹp rực rỡ như một nàng công chúa. “Em thấy bông hoa đẹp không?”. “Dạ, đẹp!”. “Em có thích không?”. “Dạ, thích!”. “Thế thì em phải giữ đầu cho thẳng. Nếu em ngoẹo đầu bông hoa này sẽ nát đấy. Em nhớ chưa?”. Em lí nhí: “Em nhớ rồi cô ạ!”.
Rồi cô dắt em lên lớp. “Ê con Ngoẹo!”, tiếng một đứa la lên chói lói. Nhưng cô giáo đã tươi cười: “Các em nhầm rồi! Đây là bạn Nga. Các em nhìn xem, bạn ấy có ngoẹo không nào?”. Mấy chục cặp mắt trẻ thơ dõi vào mặt em chăm chú. Cô giáo thấy em bối rối thì nhắc: “Ngẩng đầu lên đi em!”. Em lấy lại tự tin và ngồi thẳng.
 	Đóa hồng trên tóc em dìu dịu tỏa hương như một lời nhắc nhở thầm thì. Đầu em ngẩng cao trong niềm kiêu hãnh. Trước mắt em, những chữ cái đang nhảy nhót. Tiếng hát và tiếng cười rộn rã. Em thấy mình châng lâng như sắp sửa bay lên. Em quên mình là đứa trẻ tật nguyền. Em chìm đắm vào tiết học trong niềm hạnh phúc miên man, mãi khi tiếng trống vang lên em mới biết mình đã ngẩng cao đầu suốt buổi. Em lao ra sân chơi cùng bè bạn. Những trò chơi tuổi thơ đã xóa tan mặc cảm tự ti như mây mù lẩn quất trong em.
Mỗi buổi sáng là một bông hoa. Bốn năm trời là bao nhiêu bông hoa cô Nhâm cài lên mái tóc em, em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ rằng, khi tiễn em qua đò sang Ba Thá học cấp 2, cô Nhâm đã mỉm cười: “Giờ Nga đã lớn rồi, không cần cài hoa nữa. Nhưng em nhớ, cuộc đời còn nhiều trở ngại lắm, dù trong hoàn cảnh nào thì em cũng phải luôn ngẩng cao đầu!...
(Ngẩng đầu lên đi em, Đỗ Tiến Thụy, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2008, tr.7)
Chú thích: Đỗ Tiến Thụy (1970), quê ở Tốt Động- Chương Mỹ- Hà Nội, tốt nghiệp Khoa sáng tác- Lí luận phê bình văn học- Đại học Văn hóa Hà Nội (2002-2006), hiện đang là biên tập viên văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. 
"Ngẫng đầu lên đi em" vừa là lời động viên, lời thôi thúc và là một mệnh lệnh để các học sinh luôn mạnh mẽ, biết đứng dậy sau những nỗi đau vững bước trong tương lai.
Trả lời các câu hỏi/thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định ngôi kể trong văn bản trên?
Câu 2. Nhân vật “Em” đã lấy lại tự tin và ngồi thẳng nhờ vào điều gì?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép liên kết câu được tác giả sử dụng trong đoạn in đậm?
Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất anh/chị rút ra từ văn bản trên là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật  “Em” trong trích đoạn Ngẩng đầu lên đi em (Đỗ Tiến Thụy).
Câu 2. (4,0 điểm)
Ngày nay “sống xanh” không đơn thuần chỉ là một lối sống mà đang dần trở thành yêu cầu cấp thiết của xã hội. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày ý kiến của em về quan điểm “sống xanh”.

----HẾT----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Bài thi: NGỮ VĂN
 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ nhất.
Hướng dẫn chấm:.
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm..
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	2
	Nhân vật “Em” đã lấy lại tự tin và ngồi thẳng nhờ vào lời nhắc nhở động viên của cô giáo: “Ngẩng đầu lên đi em!”.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	3
	Đoạn văn trên tác giả sử dụng phép liên kết:
Phép lặp: từ “Em” lặp lại 8 lần.
Tác dụng: 	- Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn.
		- Nhấn mạnh niềm vui, hạnh phúc của cô bé học trò khi đã vượt qua được những mặc cảm tự ti của bản thân, quên mình là đứa trẻ tật nguyền để học tập và đùa vui cùng các bạn.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng tác dụng nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời đúng phép liên kết nhưng không nêu tác dụng: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời được một tác dụng: 0.25 điểm.
- Học sinh trả lời sai phép liên kết: không cho điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể nêu nhiều cách ứng xử khác nhau và lí giải phù hợp. Tuy nhiên, cần đảm bảo 2 ý cơ bản sau:
- Nêu được thông điệp được gợi ra từ câu chuyện.
- Lí giải hợp lí cách ứng xử ấy.
Một số gợi ý: 
+ Mỗi người cần rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Vì: 
- Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, chông gai, thử thách, vậy nên ý chí, nghị lực rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
- Ý chí, nghị lực giúp con người nhận ra và  khắc phục hạn chế của bản thân,  từ đó tạo động lực để cố gắng vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình.
+ Chúng ta hãy giành thật nhiều những lời động viên, khích lệ cho người thân, bạn bè và mọi người xung quanh.
Vì: 
- Cuộc sống rất cần lời động viên, khích lệ . Nó có thể giúp mọi người vượt qua khó khăn, để họ tin tưởng vào bản thân. 
- Khi nói những lời động viên, khích lệ là cách thể hiện sự quan tâm và đồng cảm, tạo ra một liên kết đặc biệt giữa người nói và người nghe…
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được thông điệp: 0,5 điểm.
- Học sinh lí giải thuyết phục: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc đưa ra cách lí giải chưa đúng, vi phạm các chuẩn mực đạo đức: không cho điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích diễn biến tâm trạng của Em trong Ngẩng đầu lên đi em (Đỗ Tiến Thụy).
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, hoặc song hành, phối hợp.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Phân tích diễn biến tâm trạng của Em trong Ngẩng đầu lên đi em (Đỗ Tiến Thụy).
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
+ Khi được cô giáo chải đầu tết tóc, cài hoa em đã soi gương, thấy rất vui và sung sướng.
+ Khi đến lớp em vẫn bị các bạn trêu đùa ác ý nhưng có lời động viên, nhắc nhở của cô Nhâm em đã tự tin và ngồi thẳng suốt cả tiết học.
+ Em lao ra sân chơi đùa cùng các bạn, xóa tan hết mọi mặc cảm tự ti.
=> Em là cô bé tật nguyền tội nghiệp, đáng thương nhưng cũng rất  hồn nhiên, trong sáng, giàu tình cảm. Nhờ lời an ủi, động viên của cô giáo và nghị lực sống của mình đã vượt qua được khiếm khuyết của bản thân để vươn lên thành công trong cuộc sống.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: diễn biến tâm trạng của Em trong Ngẩng đầu lên đi em (Đỗ Tiến Thụy).
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Ngày nay “sống xanh” không đơn thuần chỉ là một lối sống mà đang dần trở thành yêu cầu cấp thiết của xã hội. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày ý kiến của em về quan điểm “sống xanh”.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: quan điểm “sống xanh”.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: quan điểm “sống xanh”.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
- Giải thích: Sống xanh là lối sống thân thiện với môi trường, hòa mình vào thế giới tự nhiên, ít tác động làm biến đổi môi trường tự nhiên.
- Thực trạng của vấn đề: 
+ Lối sống xanh được thể hiện qua một số hành động cụ thể như sử dụng các sản phẩm có khả năng tái chế hoặc thân thiện với môi trường, cân nhắc trong việc sử dụng tài nguyên, và chọn lựa thực phẩm và lối sống lành mạnh.
+ Mục tiêu của lối sống này là đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người mà không gây tổn thương cho môi trường.
+ Trong xã hội hiện đại ngày nay, lối sống xanh không chỉ là một xu hướng mà còn được xem là một lối sống tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và cộng đồng.
- Lợi ích tích cực của lối sống xanh
+ Bảo vệ sức khỏe con người.
+ Duy trì môi trường sống lành mạnh cho các thế hệ sau.
+ Nâng cao sức khỏe tinh thần.
- Nêu ý kiến trái chiều: 
+ Sống xanh là lối sống khó áp dụng vì tốn kém và nhàm chán/Hoặc sống xanh chỉ phù hợp với những người yêu thiên nhiên, cây cối hay làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Nhiều người cho rằng lối sống xanh sẽ chỉ là trào lưu được nhen nhóm lên bởi một số người, không có tác dụng lâu dài 
- Đề xuất giải pháp để có lối sống xanh: 
+ Con người cần chung tay thực hiện lối sống xanh bằng nhiều hình thức.
- Trồng cây xanh, hưởng ứng phong trào “Vì một cây để có rừng”.
- Tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, giữ gìn vệ sinh đường phố và nơi ở, yêu thương bảo vệ động vật,…
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hành động xanh (ví dụ: thùng rác phân loại, điểm thu gom rác tái chế).
+ Cơ chế khuyến khích: tạo ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho những cá nhân và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Khẳng định lại ý nghĩa của việc nhận thức và tìm kiếm giải pháp khả thi cho vấn đề sống xanh sao cho hiệu quả.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Trình bày được thực trạng của vấn đề và đề xuất được ít nhất 2 giải pháp để lối sống xanh có hiệu quả.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



--------HẾT-------
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